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STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

1 060077007479 HỘ KINH DOANH GARA VINH SỬ
Tổ 2, khu phố Phú Bình, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000             

Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động 

cơ khác
TĂNG GIA VINH SỬ

2 042089017684 HỘ KINH DOANH LAB HUY PRINK

64/16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

300,000,000           

Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các 

bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy,Bán lẻ 

đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 

đồ dùng gia đình khác chưa được phân 

PHAN QUỐC HUY

3 001196007514
HỘ KINH DOANH GIA CÔNG TÚI 

XÁCH THANH

430/49/33 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân 

Hòa, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

30,000,000             
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm
LÊ THỊ THANH

4 075179002510 HỘ KINH DOANH CÁM DUY ĐÀO

Số 70 Thích Quảng Đức, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

300,000,000           Bán buôn thực phẩm,Chăn nuôi gia cầm ĐỖ THỊ ĐÀO

5 048077000206
HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

THANH MẬP ( NGUYỄN LÊ VŨ)

393 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

400,000,000           
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
NGUYỄN LÊ VŨ

6 075091025007 HỘ KINH DOANH MAI HIỀN

106 Trần Phú, Khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000           

Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các 

bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy,Sửa 

chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ 

khác

PHẠM HIỀN

7 075199014841 HỘ KINH DOANH TRỘN FOOD

Số 22 Nguyễn Thái Học, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           
Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp 

khác,Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ
MAI THỊ Ý NHI

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG KHÁNH

Tháng 9/2026

(Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh)
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doanh
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8 075181012469 HỘ KINH DOANH DUNG NGUYEN

Số 174 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000             
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng,Nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

NGUYỄN NGỌC THÙY 

DUNG

9 075077013624
HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN BẠN 

TÔI

188 Thích Quảng Đức, KP Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

500,000,000           
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
VŨ QUỐC PHONG

10 075181016951
HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

HOÀNG PHÚC

Số 144 Nguyễn Trãi, Tổ 6, Khu phố  Xuân 

Hoà, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

30,000,000             
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

11 075179020459
HỘ KINH DOANH  - PHẠM THỊ 

THU NGA

Số 64, Phạm Thế Hiển, tổ 7, Khu Phố Xuân 

An, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

2,000,000,000        Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác PHẠM THỊ THU NGA

12 086193010880
HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ 

YẾN

Số 01 Lý Tự Trọng, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000             
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm
DƯƠNG THỊ YẾN

13 045077005676
HỘ KINH DOANH MINH QUANG 

PHÁT

Số 53 Nguyễn Du, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ phận phụ trợ),Nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

ĐOÀN NGỌC

14 075199001168 HỘ KINH DOANH KI OT GIA HẢO

Tổ 18, đường Hồ Thị Hương, khu phố Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

300,000,000           

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê

NGUYỄN HOÀI GIA HẢO

15 001191045098 HỘ KINH DOANH PHỞ 99

105 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Xuân 

An, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

200,000,000           
Bán buôn thực phẩm,Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ lưu động
NGUYỄN THÙY NINH
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16 056159002778
HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM 

ĐIỆN MÁY XUÂN HƯƠNG

Số 61 Hùng Vương, Khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

2,500,000,000        Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
HOÀNG THỊ XUÂN 

HƯƠNG

17 037177011288
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THIỆN 

TÚ

Số 372 Hồ Thị Hương, Khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000           

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Bán lẻ thực 

phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác,Vận tải hàng 

hóa bằng đường bộ,Đại lý, môi giới, đấu 

giá hàng hóa

NGUYỄN THỊ QUỲNH 

HƯƠNG

18 075183006282

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MINH 

TOÀN

Số 225 Hùng Vương, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000           

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và 

truyền thông,Hoạt động dịch vụ trung gian 

bán lẻ

LÊ THỊ THU HIỀN

19 075077014054
HỘ KINH DOANH SHOP QUẦN 

ÁO MAI NHƯ

235 trần phú, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

20,000,000             Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
NGUYỄN TRẦN TRƯỜNG 

GIANG

20 049097011722
HỘ KINH DOANH MÌ QUẢNG 

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Số 01 đường Lê Hồng Phong, khu phố 

Xuân Hòa, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam

20,000,000             
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

21 072205000408 HỘ KINH DOANH HKD KEN

Số 83A Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 

Xuân An, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

100,000,000           

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ 

tổng hợp khác,Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ

ĐẶNG LÂM SONG

22 072205000408 HỘ KINH DOANH HKD KEN

Số 83A Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 

Xuân An, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

100,000,000           

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ 

tổng hợp khác,Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

ĐẶNG LÂM SONG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

23 060173001914 HỘ KINH DOANH NÉT XUÂN

Số 18, Đoàn Thị Điểm, khu phố 25, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán 

lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ thuốc, 

dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh,Bán lẻ thực phẩm,Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ thanh toán, tín dụng

LÊ THỊ PHÚ

24 075188004905
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI 

PHƯƠNG QUỲNH

142/2 Nguyễn Trung Trực, Tổ 3, khu phố 

Xuân TRung, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam

900,000,000           Vận tải hàng hóa bằng đường bộ LÂM THỊ BÍCH PHƯƠNG

25 075093025320 HỘ KINH DOANH VŨ PIN

Số 67 đường Thích Quảng Đức, khu phố 

Xuân Lộc , Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

50,000,000             Bán buôn thực phẩm BÙI MẠNH VŨ

26 075164010188
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

MÀU

Số nhà 21/34 Nguyễn Trung Trực, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000           
Bán buôn thực phẩm,Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ lưu động
HUỲNH THỊ MÀU

27 075091004690
HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC TÂN 

(SƯƠNG SÁO)

Thửa đất số 729, tờ bản đồ 04, Đường 

Điểu Xiển, Tổ 4, KP Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

10,000,000             
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu
LÊ QUỐC TÂN

28 051072010769 HỘ KINH DOANH  TRUNG TIN

Số 172 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

30,000,000             

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác,Sản xuất điện từ nguồn năng 

lượng tái tạo,Sửa chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin và truyền thông

VÕ QUANG VINH

29 035061004219
HỘ KINH DOANH PHONG KHÁM 

MẮT MAI THANH

Thửa 291, tờ 132 Nguyễn Trãi, khu phố 

Xuân Hòa, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam

100,000,000           
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
ĐINH MAI THANH
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30 075194003605 HỘ KINH DOANH GU ỐC

451 Hồ Thị Hương, khu phố  Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000             
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
LÊ THỊ NHUNG

31 075171006691
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

TRẦN THU

Số 91 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

30,000,000             Bán buôn thực phẩm TRẦN THỊ THU

32 075091000713 HỘ KINH DOANH LÃ ANH TUẤN

372 Ngô Quyền, Khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu,Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác,Bán buôn thực 

phẩm,Bán buôn vải, hàng may mặc, giày 

dép,Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng 

LÃ ANH TUẤN

33 038161007443 HỘ KINH DOANH QUÁN CÂY KHẾ

số 49 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Xuân 

Thanh, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

200,000,000           
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
MAI THỊ THÁI

34 075171006691
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

TRẦN THU

Số 07 Lê Quang Định, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

30,000,000             Bán buôn thực phẩm TRẦN THỊ THU

35

051072010769

HỘ KINH DOANH MÁY VP 

TRUNG TÍN

Số 172 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác,Sản xuất điện từ nguồn năng 

lượng tái tạo,Sửa chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin và truyền thông

VÕ QUANG VINH

36

075183010661

HỘ KINH DOANH MN ĐỘC LẬP 

VÀNG ANH

Số 46 Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

20,000,000             Giáo dục mẫu giáo ĐỖ THỊ HIỀN

37

082183009693

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

TUYỀN

63/1 Khổng Tử, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000           

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt 

động làm đẹp khác,Sản xuất điện từ 

nguồn năng lượng không tái tạo

TRẦN THỊ THANH TUYỀN
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38

040095009664

HỘ KINH DOANH TRỌN GÓI ĐI 

SINH – HOA HƯỚNG DƯƠNG

Số 115 Hùng Vương, khu phố khu phố 

Xuân Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

50,000,000             Bán lẻ tổng hợp khác NGUYỄN CÔNG LƯƠNG


